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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 - 2017
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Cơ Kỹ thuật
Lớp :  16CĐ - ĐL        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)
Thanh OA nằm ngang có trọng lượng không đáng kể, được gắn vào tường thẳng đứng nhờ bản lề O và được giữ bởi dây BC nghiêng một góc ( = 300 so với thanh OA. Tại đầu A tác dụng lực P = 1000N. Biết OB = 2m và BA = 1m. Hãy xác định phản lực tại bản lề O và sức căng dây BC.
Câu 2: (3 điểm)
     Trên đoạn đường dài 2500m, một tàu hỏa chuyển động nhanh dần đều, vận tốc của tàu tăng từ 18km/h lên 72km/h. Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R =1000m. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của tàu tại thời điểm 40 giây kể từ lúc tàu bắt đầu tăng tốc.
Câu 3: (3 điểm)
Một thanh tròn đường kính d = 6cm, chịu xoắn bởi mômen m = 15kNm. Môđun đàn hồi khi trượt của vật liệu thanh là G = 8.1010 N/m2, [(] = 80MN/m2, [(] = 0,6º/m. Kiểm tra thanh theo điều kiện bền và điều kiện cứng.

--------- HẾT ---------



GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

       Nguyễn Duy Hải
      Phan Thị Xuân Trang
        

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH







                   

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 - 2017
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Cơ Kỹ thuật
Lớp :  16CĐ - ĐL        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	
	  Hình vẽ  (thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm)
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------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 
         



GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          


   (Ký và ghi rõ họ tên)
    
Nguyễn Duy Hải
      




Phan Thị Xuân Trang
        

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 - 2017
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Cơ Kỹ thuật
Lớp :  16CĐ - ĐL        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)
 Dầm AB gắn bản lề tại gối đỡ A và đặt trên con lăn C. Tại D và B, người ta  tác dụng các lực có trị số P = 2000N và Q =1000N, góc α = 60o theo sơ đồ hình vẽ. Biết AD = DC = 2m và CB =1m. Hãy xác định phản lực tại A và C.
Câu 2: (3 điểm)
Một trục máy trong giai đoạn tăng tốc quay nhanh dần đều, từ vận tốc 1200 vòng/phút lên 1800 vòng/phút, với số vòng quay được là 250 vòng.

a) Xác định gia tốc góc của trục và thời gian trong giai đoạn tăng tốc đó (2,25đ)

b) Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 6 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc (0,75đ)
Câu 3: (3 điểm)
Nếu kéo một thanh thép tròn có chiều dài 3 m, đường kính 1,6mm bởi một lực P thì nó giãn ra 1,3mm; nhưng nếu kéo một thanh đồng có chiều dài 1,8m, đường kính 3,2mm cũng bởi lực P đó thì thanh dãn ra 0,39mm. Tính môđun đàn hồi của thanh đồng biết môđun đàn hồi của thép là 2.107 N/cm2.

--------- HẾT ---------


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

       Nguyễn Duy Hải
      Phan Thị Xuân Trang
        
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
              
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH







                   

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 - 2017
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Cơ Kỹ thuật
Lớp :  16CĐ - ĐL        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
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	Đáp án
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------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 - 2017
Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp

Học phần: Cơ Kỹ thuật
Lớp :  16CĐ - ĐL        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (3 điểm)
Cho dầm AB đặt trên hai gối đỡ A và C. Dầm chịu tác dụng các lực P1= 800N, P2 = 500N và m = 120Nm (hình vẽ). Xác định phản lực tại hai gối đỡ A và C.
Câu 2: (3 điểm)
     Khi tắt động cơ, cánh quạt của máy bay có vận tốc tương ứng là n =1200 vòng/phút. Sau khi tắt, cánh quạt quay chậm dần đều và quay được 80 vòng thì dừng lại. Xác định gia tốc góc của cánh quạt và thời gian từ khi tắt động cơ đến khi cánh quạt dừng lại. 


Câu 3: (4 điểm)
    Một trục chịu xoắn có đường kính không đổi d = 10cm. Trục truyền động với công suất N = 150kW và tốc độ quay n = 200 vòng/phút, môđun đàn hồi khi trượt của vật liệu là G = 8.107 kN/m2, [(] = 80MN/m2, [(] = 0,6º/m. Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục.
--------- HẾT ---------



GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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 (Ký và ghi rõ họ tên)                          
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Nguyễn Duy Hải
      




Phan Thị Xuân Trang
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